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NĂM HỌC 2021-2022
I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Khi tăng đồng thời độ lớn của hai điện tích điểm và khoảng cách giữa chúng lên gấp đôi thì lực tương tác giữa chúng
A.	tăng lên gấp đôi.				C. giảm đi một nữa.
B.	giảm đi bốn lần.				D. không thay đổi
Câu 2. Trong trường hợp nào sau đây, ta có thể coi các vật nhiễm điện là các điện tích điểm?
A.	Hai thanh nhựa đặt gần nhau.
B.	Hai quả cầu nhỏ đặt xa nhau.
[bookmark: _GoBack]C.	Hai quả cầu lớn đặt gần nhau.
D.	Một thanh nhựa và một quả cầu đặt gần nhau

Câu 3.Hai điện tích điểm trái dấu có cùng độ lớn  đặt cách nhau 1m trong parafin có điện môi bằng 2 thì chúng
A.	hút nhau một lực 0,5 N.			C. đẩy nhau một lực 5N.
B.	hút nhau một lực 5 N.			D. đẩy nhau một lực 0,5 N


Câu 4. Hai quả cầu nhỏ có điện tích  và  tương tác với nhau một lực 0,1N trong chân không. Khoảng cách giữa chúng là:




A.			B. 		C. 			D. 
Câu 5. Có hai điện tích điểm q1 và q2, chúng đẩy nhau. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A.	q1> 0 và q2< 0. 	B. q1< 0 và q2> 0   	C. q1.q2> 0.		D. q1.q2< 0
Câu 6. Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một khoảng r = 2 cm. Lực đẩy giữa chúng là F = 1,6.10-4 N. Độ lớn của hai điện tích đó là:


A.				C. 


B.				D. 
Câu 7. Trong trường hợp nào dưới đây sẽ không xảy ra hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng? Đặt một quả cầu mang điện ở gần đầu của một
A.	thanh kim loại không mang điện.	C. thanh kim loại mang điện âm.
B.	thanh kim loại mang điện dương.	D. thanh nhựa mang điện âm
Câu 8. Vào mùa hanh khô, nhiều khi kéo áo len qua đầu, ta thấy có tiến nổ lách tách, đó là do
A.	hiện tượng nhiễm điện do tiếp xúc.
B.	hiện tượng nhiễm điện do cọ xát.
C.	hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng.
D.	cả 3 hiện tượng nhiễm điện nêu trên
Câu 9. Đại lượng nào dưới đây không liên quan đến cường độ điện trường của một điện tích điểm Q tại một điểm?
A.	Điện tích Q. 				C. Điện tích thử q.
B.	Khoảng cách từ r từ Q đến q.		D. Hằng số điện môi của môi trường
Câu 10. Đơn vị nào sau đây là đơn vị đo cường độ điện trường?
A.	V/m2.			B. V.m.		C. V/m.			D. V.m2
Câu 11. Cho một điện tích điểm –Q; điện trường tại một điểm mà nó gây ra có chiều
A.	hướng về phía nó.			C. hướng ra xa nó.
B.	phụ thuộc độ lớn của nó.		D. phụ thuộc vào điện môi xung quanh

Câu 12. Một điện tích  đặt trong chân không sinh ra điện trường tại một điểm cách nó 1m có độ lớn và hướng là


A.	 V/m, hướng về phía nó.		C.  V/m, hướng ra xa nó.


B.	V/m, hướng về phía nó.		D. V/m, hướng ra xa nó
Câu 13. Công của lực điện không phụ thuộc vào
A.	vị trí điểm đầu và điểm cuối đường đi.	C. cường độ của điện trường.
B.	hình dạng của đường đi.			D. độ lớn điện tích bị dịch chuyển

Câu 14. Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích C dọc theo chiều một đường sức trong một điện trường đều 1000 V/m trên quãng đường dài 1 m là



A.	 J.			B. 1 J.		C. J.			D. J

Câu 15. Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích - 2C ngược chiều một đường sức trong một điện trường đều 1000 V/m trên quãng đường dài 1 m là




A.	 J.		B.  J.		C. J.			D.  J
Câu 16. Quan hệ giữa cường độ điện trường E và hiệu điện thế U giữa hai điểm mà hình chiếu đường nối hai điểm đó lên đường sức là d thì cho bởi biểu thức



A.	U = E.d.		B. .		C. 			D. 

Câu 17. Hai điểm M và N nằm trên cùng một đường sức của một điện trường đều có cường độ E, hiệu điện thế giữa M và N là , khoảng cách MN = d. Công thức nào sau đây là không đúng?


A.						C. 


B.	.					D. 
Câu 18. Công của lực điện trường làm dịch chuyển điện tích q giữa hai điểm MN trong điện trường dọc theo phương của đường sức được tính bằng công thức




A.			B. 		C. 		D. 
Câu 19. Giữa hai bản kim loại phẳng song song cách nhau 4 cm có một hiệu điện thế không đổi 200 V. Cường độ điện trường ở khoảng giữa hai bản kim loại là
A.	5000 V/m.		B. 50 V/m.			C. 800 V/m.	D. 80 V/m

Câu 20. Một tụ điện có điện dung , được tích điện dưới hiệu điện thế 40 V, điện tích của tụ là bao nhiêu?




A.				B. 				C. 		D. 
Câu 21. Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho
A.	khả năng tác dụng lực của nguồn điện	
B.	khả năng thực hiện công của nguồn điện.
C.	khả năng dự trử điện tích của nguồn điện	
D.	khả năng tích điện cho hai cực của nó
Câu 22. Cường độ dòng điện không đổi được tính bằng công thức nào ?




A.				B. 			C. 		D. 
Câu 23. Hiện tượng đoản mạch của nguồn điện xảy ra khi
A.	sử dụng các dây dẫn ngắn để mắc mạch điện.
B.	nối hai cực của nguồn điện bằng dây dẫn có điện trở rất nhỏ.
C.	không mắc cầu chì cho một mạch điện kín.
D.	dùng pin hay acquy để mắc một mạch điện kín
Câu 24. Công của nguồn điện được xác định theo công thức




A.			B. 			C. 		D. 
Câu 25. Công suất của nguồn điện được xác định theo công thức




A.			B. 			C. 		D. 
Câu 26. Để bóng đèn loại 120V – 60W sáng bình thường ở mạng điện có hiệu điện thế là 220V, người ta phải mắc nối tiếp với bóng đèn một điện trở có giá trị bằng:




[bookmark: MTBlankEqn]A.	100 ().		B. 150 ().			C. 200 (). 	D. 250 ()

Câu 27. Cho bộ nguồn gồm 6 acquy giống nhau được mắc thành hai dãy song song với nhau, mỗi dãy gồm 3 acquy mắc nối tiếp với nhau. Mỗi acquy có suất điện động E = 2 V và điện trở trong r = 1 . Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn lần lượt là


A.	Eb = 12 V; rb = 6 .			C. Eb = 6 V; rb = 1,5 .


B.	Eb = 6 V; rb = 3 .				D. Eb = 12 V; rb = 3 

Câu 28. Một nguồn điện có suất điện động E = 6 V, điện trở trong r = 2 , mạch ngoài có điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài đạt giá trị lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị




A.	1 .			B. 2 .			C. 3 .		D. 4 
Câu 29. Điều kiện để có dòng điện là
A.	chỉ cần các vật dẫn điện có cùng nhiệt độ nối liền với nhau tạo thành mạch điện kín.
B.	chỉ cần duy trì một hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn.
C.	chỉ cần có hiệu điện thế.
D.	chỉ cần có nguồn điện
Câu 30: Khi xảy ra hiện tượng đoản mạch thì cường độ dòng điện trong mạch:
A.	tăng rất lớn.					C. giảm về 0.
B.	tăng giảm liên tục.			D. không đổi so với trước
Câu 31: Một nguồn điện có điện trở trong 0,1 () được mắc với điện trở 4,8 () thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12 (V). Suất điện động của nguồn điện là:
A. E = 12,00 (V)	B. E = 12,25 (V)
C. E = 14,50 (V)	D. E = 11,75 (V)
Câu 32: Một nguồn điện có suất điện động E = 6 (V), điện trở trong r = 2 (), mạch ngoài có điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài là 4 (W) thì điện trở R phải có giá trị
A. R = 3 ()	B. R = 4 ()	C. R = 5 ()	D. R = 6 ()
Câu 33: Một mạch có hai điện trở 3 và 6 mắc song song được nối với một nguồn điện có điện trở trong 1. Hiệu suất của nguồn điện là:
A.	11,1%.	 	B. 90%.			C. 66,6%.		D. 16,6%
Câu 34: Một nguồn điện có suất điện động E = 6 (V), điện trở trong r = 2 (), mạch ngoài có điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài là 4 (W) thì điện trở R phải có giá trị
A.	R = 1 ().	 	B. R = 2 ().		C. R = 3 ().	D. R = 6 ()

Câu 35. Một nguồn điện có suất điện động E và điện trở trong r mắc với điện trở 	thành mạch điện kín. Hiệu suất của nguồn điện là



A.				B. 33 %.			C. 		D. 
Câu 36: Dòng điện chạy qua dây dẫn kim loại có cường độ 1,5A. Điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn này trong khoảng thời gian 3 s là:
A. 0,5 C 		B. 2 C
C. 4,5 C		D. 4 C


Câu 37. Một nguồn điện có điện trở trong  được mắc với điện trở thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12 V. Suất điện động của nguồn điện là
A.	12 V.			B. 12,25 V.			C. 14,5V.		D.11,75 V
Câu 38: Đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100(), mắc nối tiếp với điện trở R2 = 500(),hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là 24 V. Cường độ dòng điện qua mỗi điện trở là:
A.	I1 = 0,24 A; I2 = 0,048 A. 			C. I1 = 0,048 A; I2 = 0,24 A.
B.	I1 = I2 = 0,04A;	 				D. I1 = I2 = 1,44 A
Câu 39: Nếu song song ghép 3 pin giống nhau, loại 9V - 1  thì suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là :
A. 3V - 3.		B. 9V - 3			C. 3V -1		D. 3V - 1/3
Câu 40: Nếu ghép 3 pin giống nhau nối tiếp thu được bộ nguồn 7,5V – 3 thì khi mắc ba pin đó song song thu được bộ nguồn:
A.	2,5V - 1.	 	B. 7,5V - 1.	 	C. 7,5V -3.	D. 2,5V - 3

II. TỰ LUẬN
Bài 1: Một điện tích q1= 4.10-8C đặt tại A trong môi trường không khí. Một điểm M cách A một đoạn 5cm. 
a) Xác định cường độ điện trường tại M
b) Phải đặt tại M một điện tích q2 có dấu và độ lớn thế nào để lực điện trường tác dụng lên q2 có độ lớn F=0,432N và cùng hướng với vectơ cường độ điện trường tại M do q1 gây ra?
Bài 2: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động E = 12V và có điện trở trong không đáng kể. Các điện trở mạch ngoài là R1 = 3 ; R2 = 4  , R5 = 5  .
[image: ]a) Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch?
b) Tính hiệu điện thế giữa 2 đầu R3 ?
c) Tính công của nguồn điện sinh ra trong 10 phút và công suất tỏa nhiệt trên R2.


Bài 3: Cho mạch điện gồm nguồn điện E = 10V và r = 2; R1 = R3 = 6; R2 = 3; Tính: 
a. cường độ dòng điện trong mạch chính.
, r
R1
R2
R3

b. hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện.
c. công suất tỏa nhiệt trên điện trở R3.
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